CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG
Tiết 117,118,119,120 – Bài 30: CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG
I. Mục tiêu:
1. Năng lực:
- Năng lực tự học và tự chủ trong tất cả các hoạt động học tập:
+ Chủ động, tích cực nhận nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ GV giao.
+ Tìm kiếm thông tin, tham khảo nội dung sách giáo khoa về các dạng năng lượng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong tất cả các hoạt động nhóm:
+ Tập hợp nhóm theo đúng yêu cầu, nhanh và đảm bảo trật tự.
+ Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.
+ Hỗ trợ các thành viên trong nhóm để thực hiện nhiệm vụ.
+ Ghi chép kết quả làm việc nhóm một cách chính xác, có hệ thống.
+ Thảo luận, phối hợp tốt và thống nhất ý kiến với các thành viên trong nhóm để cùng hoàn thành nhiệm vụ nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong hoạt động vận dụng kiến thức vào dự án chế tạo:
+ Giải quyết được vấn đề chế tạo mô hình ô tô phản lực, tìm được biện pháp giúp ô tô đi xa nhất có thể.
+ Sáng tạo trong quá trình chế tạo mô hình.
- Từ tranh ảnh (hình vẽ, hoặc học liệu điện tử) hiện tượng trong khoa học hoặc thực tế, lấy được ví dụ để chứng tỏ năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.
- Phân loại được năng lượng theo tiêu chí.
- Xác định được dạng năng lượng mà vật đang có.
- Vận dụng được kiến thức đã học về các dạng năng lượng và mối quan hệ giữa năng lượng và khả năng tác dụng lực để chế tạo mô hình ô tô phản lực.
2. Phẩm chất: 
- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về thời gian.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ, thảo luận về một số dạng năng lượng và đặc trưng của năng lượng. 
- Trung thực, cẩn thận trong quá trình thực hành, chế tạo ô tô phản lực. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Tranh, ảnh về sử dụng năng lượng điện
- Tranh, ảnh về sử dụng năng lượng gió, năng lượng dòng nước...
- Tranh, ảnh về một số thiết bị điện dân dụng
- Tranh, ảnh về lò xo khi biến dạng
- Viên phấn, viên bi, đất nặn...
2. Học sinh: Chuẩn bị bài trước ở nhà
III. Tiến trình dạy học
 1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Khai thác kiến thức đã lĩnh hội của HS để kể được tên các dạng năng lượng.
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS kể tên các dạng năng lượng dựa vào kiến thức bản thân và yêu cầu HS sau không nói trùng ý kiến HS trước.
- GV ghi các ý kiến lên bảng, cho HS tiến hành thảo luận để có được câu trả lời đúng. 
- GV đặt câu hỏi, kích thích trí tò mò của HS: Theo em, các dạng năng lượng đã được học ở tiểu học đã đầy đủ chưa? Trong khoa học và đời sống, còn có thêm các dạng năng lượng nào khác không? Nếu không có năng lượng thì chúng ta có thể làm được bất cứ việc nào không? Để tìm câu trả lời, chúng ta hãy cùng đến với bài 30. Các dạng năng lượng.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về các dạng năng lượng gắn với chuyển động
a) Mục tiêu: HS nhận biết các dạng năng lượng gắn với chuyển động
b) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- GV cho HS xem video hoạt động đi lại của con người, xe tham gia giao thông, một người đang đánh đàn guitar (đánh trống khai trường),...
- Sau đó, GV yêu cầu việc nhóm, quan sát, thảo luận, ghi kết quả vào giấy A0 những thông tin tìm hiểu được về các dạng năng lượng gắn với chuyển động.
+ Nhóm 1: Tìm hiểu năng lượng điện
+ Nhóm 2: Tìm hiểu năng lượng nhiệt
+ Nhóm 3: Tìm hiểu năng lượng ánh sáng
+ Nhóm 4: Tìm hiểu năng lượng âm thanh
- HS hình thành nhóm, phân công nhiệm vụ người thuyết trình, thảo luận về loại năng lượng được giao.
- GV gọi đại diện các nhóm lên thuyết trình.
- Đánh giá kết quả của mỗi nhóm
- GV chuẩn hoá về các dạng năng lượng gắn với chuyển động và ví dụ cụ thể.
	Các dạng năng lượng gắn với chuyển động
*Năng lượng điện: 
- Được cung cấp năng lượng từ các nhà máy điện, pin…
- Ví dụ: Năng lượng được vận hành các máy móc, thiết bị điện như đèn pin, tivi…
*Năng lượng nhiệt:
- Được sinh ra từ các nguồn nhiệt
- Ví dụ: mặt trời, bếp gas, bóng đèn sợi đốt, xăng, dầu, than bị đốt cháy…
*Năng lượng ánh sáng:
- Được phát ra từ nguồn sáng
- Ví dụ: mắt trời, đèn…
*Năng lượng âm thanh:
- Lan truyền từ các nguồn âm
- Ví dụ: Các nguồn âm khi rung động đều tạo ra âm như: chuông, loa, tiếng nói…


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về dạng năng lượng lưu trữ
a) Mục tiêu: HS nhận biết các dạng năng lượng lưu trữ
b) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- GV cho HS xem một số hình ảnh, video liên quan đến các dạng năng lượng lưu trữ.
- Sau đó, GV yêu cầu việc nhóm, quan sát, thảo luận, ghi kết quả vào giấy A0 những thông tin tìm hiểu được về các dạng năng lượng lưu trữ:
+ Nhóm 1: Tìm hiểu thế năng hấp dẫn
+ Nhóm 2: Tìm hiểu thế năng đàn hồi
+ Nhóm 3: Tìm hiểu năng lượng hóa học
+ Nhóm 4: Tìm hiểu năng lượng hạt nhân
- HS hình thành nhóm, phân công nhiệm vụ người thuyết trình, thảo luận về loại năng lượng được giao.
- GV gọi đại diện các nhóm lên thuyết trình.
- Đánh giá kết quả của mỗi nhóm
- GV chuẩn hoá về các dạng năng lượng lưu trữ và ví dụ cụ thể.
	Các dạng năng lượng gắn với chuyển động
*Thế năng hấp dẫn: 
- Do vật ở trên cao so với mặt đất (ngay cả khi vật không chuyển động).
- Ví dụ: Nước chứa trong hồ thủy điện, cánh diều trên bầu trời…
*Thế năng đàn hồi:
- Được sinh ra khi làm vật biến dạng.
- Ví dụ: ngồi lên đệm, kéo dây cung, kéo lò xo…
*Năng lượng hóa học:
- Sinh ra do phản ứng hóa học của các chất.
- Ví dụ: Năng lượng được lưu trữ trong các que diêm, pháo hoa…Năng lượng này sẽ được giải phóng khi có phản ứng hóa học.
*Năng lượng hạt nhân:
- Năng lượng được lưu trữ trong tâm của nguyên tử.
- Ví dụ: Tàu ngầm nguyên tử, mặt trời, ngôi sao…


Hoạt động 2.3: Năng lượng đặc trưng có khả năng tác dụng lực
a) Mục tiêu: HS chứng tỏ được năng lượng đặc trưng có khả năng tác dụng lực
b) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- GV cho HS đọc ví dụ 1 và trả lời câu hỏi:
+ Lò xo bị nén với lực lớn hơn hình nào: Hình 30.2b hay hình 30.2d?
- GV cho HS đọc ví dụ 2 và yêu cầu HS lấy thêm ví dụ về năng lượng và tác dụng lực.
- HS tìm hiểu lần lượt các ví dụ và trả lời câu hỏi.
- GV đề nghị một số HS nêu kết quả, một số HS khác nhận xét.
- GV kết luận, chuẩn kiến thức.
	Năng lượng và khả năng tác dụng lực
- Để có tác dụng lực thì phải có năng lượng.
- Nếu không có năng lượng, không thể tác dụng lực, qua đó không thể làm bất cứ công việc gì.
=> Năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.
Ví dụ: Xe nâng hàng hóa trong nhà kho, siêu thị…



3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong bài học
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
Một vật được rơi trên cao xuống. Trong quá trình rơi của vật:
+ Thế năng hấp dẫn của nó tăng lên hay giảm đi? Vì sao?
+ Động năng của nó tăng lên hay giảm đi? Vì sao?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận, đưa ra câu trả lời:
+ Khi vật rơi, độ cao của nó giảm, do đó thế năng hấp dẫn của vật giảm.
+ Càng rơi xuống gần mặt đất, vật chuyển động càng nhanh, do đó động năng của vật càng tăng.
- GV nhận xét, đánh giá thái độ học tập của HS.
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học trong bài học vào cuộc sống thực tiễn
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em hãy kể tên một số dạng năng lượng có liên quan đến chyển động của chiếc thuyền buồm hình 30.1sgk.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận, đưa ra câu trả lời:
Một số dạng năng lượng có liên quan đến chuyển động của chiếc thuyền buồm: 
+ Động năng: thuyền di chuyển nhờ gió, nước biển; lực kéo của người tác dụng vào dây buồm
+ Năng lượng âm thanh: tiếng buồm phát ra khi gió thổi
- GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS.
* Hướng dẫn về nhà:
- Hệ thống hóa kiến thức bài học bằng sơ đồ tư duy
- Hoàn thành nhiệm vụ giáo viên giao
- Chuẩn bị bài sau: Sự chuyển hóa năng lượng
+ Tìm hiểu một số năng lượng đầu vào, ra của 1 số đồ dùng điện trong gia đình.
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